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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Quyết 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Văn Hoàn; 

2. Ông Từ Anh Tuấn. 

Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Hoài Phƣơng – Thƣ ký Tòa án nhân dân 

thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

tham gia phiên tòa: Ông Cao Tấn Ngoan – Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, 

tỉnh Bình Dƣơng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

250/2022/TLST-HS ngày 25 tháng 8 năm 2022, theo Quyết định đƣa vụ án ra 

xét xử số 276/2022/QĐXXST-HS ngày 06/9/2022, đối với bị cáo: 

Đặng Đình N, sinh năm 1993 tại tỉnh Nghệ An; thƣờng trú: Xóm 2, xã T, 

huyện T, tỉnh Nghệ An; chỗ ở hiện nay: 158 đƣờng 3, khu phố N, phƣờng D, 

thành phố D, tỉnh Bình Dƣơng; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: 

Không; nghề nghiệp: Tự do; trình độ học vấn: 09/12; con ông Đặng Đình H, 

sinh năm 1966 và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1966; bị cáo có vợ tên Huỳnh Thị 

Thanh T, sinh năm 1990; có 01 con sinh năm 2020; bị cáo có 02 em, lớn sinh 

năm 1995, nhỏ sinh năm 1997; tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

- Người làm chứng: 

+ Anh Nguyễn Vi T, sinh năm 1996; 

+ Anh Phan Văn H, sinh năm 1983; 

+ Ông Trần Gia T, sinh năm 1963. 

Ngƣời làm chứng vắng mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong h  sơ vụ án và quá diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án đƣợc tóm tắt nhƣ sau: 

Đầu năm 2021, bị cáo Đặng Đình N sử dụng điện thoại Samsung 6Plus 

màu đen lên mạng x  hội tìm mua móng động v t  h , gấu , da động v t  h , 

Bản án số: 283/2022/HS-ST 

Ngày: 19-9-2022 
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báo , ngà voi... để bán kiếm lời. Bị cáo tạo tài khoản  alo tên  Đăng Huynh 

Tâm” và tài khoản  acebook tên   Tâm Huynh  để đăng bài viết bán các sản 

phẩm động v t do bị cáo mua. Khoảng 19 giờ 00 phút, ngày 23/12/2021, t  công 

tác Công an thành phố Dĩ An tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê N tại số 

93 đƣờng P, khu phố T, phƣờng D, thành phố D, tỉnh Bình Dƣơng của anh Phan 

Văn H phát hiện bị cáo đang tƣ vấn bán cho anh Nguyễn Vi T 06 móng động 

v t. Quá trình làm việc bị cáo thừa nh n đang tƣ vấn để bán cho khách 03 móng 

gấu và 03 móng h . Khám xét nơi ở của bị cáo tại phòng trọ số 5, d y trọ số 158 

đƣờng số 3, khu phố N, phƣờng D, thành phố D phát hiện các đ  v t sau: 03 

móng động v t màu nâu, có lông màu đen và 09 móng động v t màu nâu không 

có lông; 01 miếng da động v t và 02 miếng da động v t màu vàng. 

Căn cứ Kết lu n giám định số 19/KLGĐTPTVV ngày 07/1/2022 của Viện 

Sinh học Nhiệt đới - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xác định:  

- Móng gấu ngựa – Ursus thibetanus; Họ gấu: Ursidae; Bộ thú ăn thịt: 

Carnivora; Lớp thú: Mammalia. Móng gấu ngựa th t. Gấu ngựa thuộc Danh mục 

loài nguy cấp, quí, hiếm đƣợc ƣu tiên bảo vệ thuộc Nghị định 64/2019/NĐ-CP và 

nhóm IB của Nghị định 06/2019/NĐ-CP. Số lƣợng: 03  Ba  chiếc móng vuốt 

màu nâu có lông màu đen, chiều dài các móng  vuốt  từ 5-5,7cm; Móng gấu ngựa 

này thuộc 01 bàn chân gấu, chƣa phải là bộ ph n không thể tách rời sự sống của 

01 cá thể gấu.  

- Móng  vuốt  H  Đông dƣơng hay h  – Panthera tigris; thuộc họ nhà 

mèo:  elidae; Bộ thú ăn thịt: Carnovora; Lớp thú: Mammalia. Móng  vuốt  H  

Đông dƣơng th t. H  Đông dƣơng thuộc Danh mục loài nguy cấp, quí, hiếm 

đƣợc ƣu tiên bảo vệ thuộc Nghị định 64/2019/NĐ-CP và nhóm IB của Nghị định 

06/2019/NĐ-CP. Số lƣợng: 03  Ba  chiếc móng có xƣơng chứa móng  vuốt . 03 

 Ba  chiếc móng này thuộc 01 bàn chân h , chƣa phải là bộ ph n không thể tách 

rời sự sống của 01 cá thể h , 

- 12  Mƣời hai  chiếc móng  vuốt  có chiều dài từ 2,3 – 3,2cm. 12 móng 

 vuốt  gấu ngựa này thuộc 03 bàn chân gấu cùng một con gấu, là những bộ ph n 

không thể tách rời sự sống của 01 cá thể gấu. 

- Da chân h  Đông dƣơng hay h  – Panthera tigris; thuộc họ nhà mèo: 

 elidae; Bộ thú ăn thịt: Carnovora; Lớp thú: Mammalia. Da chân h  Đông dƣơng 

bị thối rữa đ  rụng lông. H  Đông dƣơng thuộc Danh mục loài nguy cấp, quí, 

hiếm đƣợc ƣu tiên bảo vệ thuộc Nghị định 64/2019/NĐ-CP và nhóm IB của Nghị 

định 06/2019/NĐ-CP. Số lƣợng: 01  Một  mảnh da chân đ  rụng lông của 01 

chân h ; kích thƣớc 9,9 cm x 12cm. Mảnh da chân này là của bàn chân h  có liên 

quan đến 03 móng  vuốt  h  đƣợc nêu ở trên. Mảnh da h  này là bộ ph n có thể 

tách rời sự sống của 01 cá thể h . 

- Da báo lửa – Catopuma temminckii; thuộc họ nhà mèo:  elidae; Bộ thú 

ăn thịt: Carnivora; Lớp thú: Mammalia. Báo hoa mai thuộc phụ lục I - Danh mục 

loài nguy cấp, quí, hiếm đƣợc ƣu tiên bảo vệ thuộc Nghị định 64/2019/NĐ-CP và 

nhóm IB của Nghị định 06/2019/NĐ-CP. Số lƣợng: 01  Một  miếng da chân còn 

lông, kích cỡ 15cm x 4cm và 01 da bộ phân lƣng, kích cỡ 21cm x 7cm. Da bộ 

ph n lƣng báo lửa là bộ ph n không thể tách rời sự sống của báo lửa. 
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Căn cứ công văn số 166/SHNĐ-TNTĐ ngày 25/3/2022 của Viện Sinh học 

Nhiệt đới - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xác định: Mƣời hai 

chiếc móng có chiều dài từ 2,3 - 3,2cm của gấu ngựa thuộc 03 bàn chân gấu của 

cùng một con gấu và một miếng da bộ ph n chuyên biệt của cơ thể động v t nhƣ 

chân là để v n động, leo trèo, săn m i, nếu bị bẫy mất 01 bàn chân, động v t có 

thể thí bỏ bàn chân do hoại tử mà vẫn sống và di chuyển, v n động, kiếm ăn đƣợc 

nhƣng bị hạn chế, nếu mất 02 bàn chân thì động v t chắc chắn sẽ chết do đói vì 

không di chuyển để kiếm ăn; Da lƣng là bộ ph n chuyên biệt bảo vệ cơ thể của 

báo lửa, bộ ph n da lƣng đ  khô, còn lông, không có mùi hôi thối thì chắc chắn 

rằng phải giết con v t mới lột đƣợc miếng da. Nếu tách rời miếng da này con v t 

sẽ chết ngay vì mất máu và nhiễm trùng, hoại tử cơ thể trong khoảng thời gian 

ngắn. 

Tại Cáo trạng số 272/CT-VKS ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Viện Kiểm 

sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng truy tố bị cáo Đặng Đình N về 

Tội vi pham quy định về bảo vệ động v t nguy cấp, quý, hiếm theo điểm b 

khoản 1 Điều 244 Bộ lu t Hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Dĩ An giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đ ng xét xử 

áp dụng điểm b khoản 1 Điều 244; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ lu t Hình sự xử 

phạt bị cáo Đặng Đình N mức án từ 01 năm 06 tháng đến 01 năm 09 tháng tù. 

Về xử lý v t chứng:  

+ Đối với 03  Ba  chiếc móng vuốt gấu ngựa màu nâu có lông màu đen, 

chiều dài các móng  vuốt  từ 5-5,7cm, 03  Ba  chiếc móng thuộc 01 bàn chân h  

Đông dƣơng, 12  Mƣời hai  chiếc móng  vuốt  gấu ngựa thuộc 03 bàn chân gấu 

cùng một con gấu có chiều dài từ 2,3 – 3,2cm, 01  Một  miếng da chân còn lông 

của báo hoa mai kích cỡ 15cm x 4cm và 01 da bộ phần lƣng của báo lửa, kích cỡ 

21cm x 7cm đ  bị tiêu hủy sau giám định nên không đề c p xử lý. 

+ 01 điện thoại di động hiệu Samsung 6Plus màu đen bị cáo sử dụng vào 

việc phạm tội cần tịch thu nộp Ngân sách Nhà nƣớc. 

Tại phiên tòa: Bị cáo đ  khai nh n hành vi phạm tội nhƣ nội dung đ  tóm 

tắt nêu trên, không tranh lu n đối đáp về tội danh, điều lu t áp dụng, mức hình 

phạt, xử lý v t chứng. Lời nói sau cùng bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong h  sơ vụ án đ  

đƣợc tranh tụng tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử nh n định nhƣ sau: 

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công 

an thành phố Dĩ An, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đ  thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục quy định của Bộ lu t Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáo, không có ý kiến hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, ngƣời tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết 

định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, ngƣời tiến hành tố tụng đ  thực hiện 

đều hợp pháp. 

[2] Căn cứ xác định hành vi phạm tội của bị cáo:  
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Khoảng 19 giờ 00 phút, ngày 23/12/2021 tại quán cà phê N số 93 đƣờng 

P, khu phố T, phƣờng D, thành phố D, tỉnh Bình Dƣơng bị cáo Đặng Đình N 

thực hiện hành vi bán 03 móng gấu và 03 móng h  cho anh Nguyễn Vi T thì bị 

phát hiện bắt giữ. Kiểm tra phòng trọ số 5 d y trọ số 158 đƣờng số 3, khu phố N, 

phƣờng D, thành phố D phát hiện bị cáo đang cất giấu 03 móng thuộc một bàn 

chân h  Đông Dƣơng; 12 chiếc móng gấu ngựa thuộc 03 bàn chân cùng một một 

con gấu, 01 miếng da chân báo hoa mai và 01 miếng da lƣng báo lửa. 

[3] Nhƣ v y, hành vi của bị cáo buôn bán, tàng trữ trái phép bộ ph n cơ 

thể không thể tách rời sự sống của cá thể gấu, báo lửa thuộc danh mục loài nguy 

cấp, quý, hiếm đƣợc ƣu tiên bảo vệ thuộc phụ lục I Danh mục loài nguy cấp, 

quí, hiếm đƣợc ƣu tiên bảo vệ thuộc Nghị định 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 

của Chính phủ và nhóm IB của Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của 

Chính phủ đ  đủ yếu tố cấu thành Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động 

v t nguy cấp, quý, hiếm theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 244 Bộ lu t 

Hình sự. Do đó, Cáo trạng số 272/CT-VKS ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Viện 

Kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng và lu n tội của Kiểm sát 

viên đề nghị đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng ngƣời, đúng tội và đúng pháp 

lu t.  

 [4] Xét tính chất, mức độ của hành vi: Tội phạm do bị cáo thực hiện là 

nghiêm trọng, đ  xâm phạm chế độ quản lý, bảo vệ môi trƣờng, chế độ bảo vệ 

động v t hoang d , quý, hiếm. Bị cáo là ngƣời đ  thành niên có đủ nh n thức 

hành vi buôn bán, tàng trữ trái phép bộ ph n cơ thể của động v t nguy cấp, quý, 

hiếm là vi phạm pháp lu t bị Nhà nƣớc nghiêm cấm, nhƣng vì tham lam tƣ lợi, 

bị cáo đ  cố tình thực hiện. Vì v y, cần xử phạt bị cáo với mức án tƣơng xứng 

với tính chất, mức độ tội phạm đ  thực hiện, có xét đến các tình tiết tăng nặng, 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo.  

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có.  

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra cũng nhƣ 

tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ lu t Hình sự.   

[7] Về nhân thân: Bị cáo là ngƣời lao động, chƣa có tiền án, tiền sự. 

[8] Về v t chứng:  ét 01 điện thoại di động hiệu Samsung 6Plus màu đen 

bị cáo sử dụng làm phƣơng tiện phạm tội cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà 

nƣớc. 

[9] Đối với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát về việc xử lý v t chứng 

và áp dụng biện pháp tƣ pháp là phù hợp với quan điểm của Hội đ ng xét xử 

nên đƣợc chấp nh n. Riêng mức hình phạt đối với bị cáo là nghiêm khắc nên 

Hội đ ng xét xử giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo thể hiện sự khoan h ng 

của pháp lu t.  

[10] Về hình phạt b  sung: Theo quy định tại khoản 4 Điều 244 Bộ lu t 

Hình sự năm 2015, sửa đ i b  sung năm 2017 thì  Người phạm tội còn có thể bị 

phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, 

cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm”. Tuy 

nhiên, các bộ ph n cá thể động v t bị cáo chƣa bán đƣợc, chƣa có thu lợi, bị cáo 
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là ngƣời lao động có thu nh p thấp nên Hội đ ng xét xử không áp dụng hình 

phạt b  sung đối với bị cáo.  

 [11] Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 

theo quy định của pháp lu t. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Đặng Đình N phạm Tội vi phạm quy định về bảo vệ 

động v t nguy cấp, quý, hiếm. 

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 244; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ lu t Hình 

sự. 

 ử phạt bị cáo Đặng Đình N 01  Một  năm 03  Ba  tháng tù. Thời hạn tù 

tính kể từ ngày bắt bị cáo để thi hành án. 

2.  ử lý v t chứng: Áp dụng điểm a và b khoản 1 Điều 47 Bộ lu t Hình sự 

năm 2015, sửa đ i b  sung năm 2017; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ lu t Tố 

tụng hình sự năm 2015. 

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nƣớc 01 điện thoại di động hiệu 

Samsung 6Plus màu đen. 

 Theo Biên bản giao, nh n v t chứng ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Chi 

cục Thi hành án dân sự thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng . 

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ lu t Tố tụng 

hình sự; điểm a, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Đặng Đình N phải chịu 200.000 đ ng (Hai trăm nghìn đ ng).  

4. Bị cáo có mặt đƣợc quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15  Mƣời lăm  

ngày, kể từ ngày tuyên án. Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án 

vắng mặt đƣợc quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15  Mƣời lăm  ngày, kể từ 

ngày nh n đƣợc bản án hoặc bản án đƣợc niêm yết. 

Nơi nhận:                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Bị cáo (01);                                                  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND thị x  Dĩ An  01 ; 

- Công an thị x  Dĩ An  01 ; 

- Trại tạm giam CA tỉnh BD (01); 

- Chi cục THADS thị x  Dĩ An (01); 

- TAND tỉnh Bình Dƣơng (01); 

- Sở tƣ pháp tỉnh Bình Dƣơng (01); 

- Phòng PV 06 CA tỉnh BD (01);                                         Nguyễn Ngọc Quyết 

- Phòng PC 10 CA tỉnh BD (01);                                                 

- UBND nơi các bị cáo cƣ trú  01 ;                                                     
- Lƣu: VT, HSVA (02).    


